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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

2 TK09 Đào Văn Đông 20/10/1990

Diêu Trì, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215183095 23/3/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

3 GS01 Tân Công Xuân 01/01/1989
Mỹ Tài, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215077602 24/7/2014

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TVXD HTC

4 PLGS Trần Quốc Huy 02/6/1989
Ân Phong, Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
215157285 25/10/2006

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Tín Nghĩa

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

6 TK09 Lê Tấn Trực 03/4/1993

 Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215211756 06/5/2008
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng 

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXD An Gia 

Phát

7 GS10 Nguyễn Duy Thành 12/9/1987
TT Tĩnh Gia, Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa
38087009830 23/3/2018

ĐKQL cư 

trú

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XD Tín Nghĩa

8 PLGS Nguyễn Thanh Vấn 28/10/1988

TT Tuy Phước, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215015400 03/11/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Thịnh Tiến

9 PLGS Nguyễn Kim Ngọc 20/01/1988

 531 Ngô gia Tự, 

An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215033242 08/9/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư cấp thoát 

nước

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Ban QLDA 

ĐTXD thủy lợi 6

10 GS10 Lê Luu Thanh Tùng 28/02/1983

KV8, P Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211760185 26/7/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TT phát triển 

quỹ đất Quy 

Nhơn

11 DG01 Nguyễn Việt Tân 20/12/1990
Mỹ Thắng, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
215220462 03/7/2019

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang

11/7/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  xây dựng

Công ty CP 

Cảng Quy Nhơn
5 Võ Văn Được 20/01/1992

 Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215162427

9/10/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 

Ban QL bảo trì 

đường bộ
1 Trần Khải Hiếu 7/8/1991

86A Biên Cương, 

QuyNhơn, Tỉnh 

Bình Định

215169477
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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

14 GS01 Nguyễn Hải Ninh 30/11/1985

Diêu Trì, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211866764 04/12/2006
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

15 GS01 Trần Văn Hậu 06/6/1966

KV8, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211017615 15/01/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sư XD

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Ban QLDA 

ĐTXD Quy 

Nhơn

16 GS01 Lê Thúc Bảo 25/11/1972

KV7, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211467748 19/9/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Ban QLDA 

NN&PTNT tỉnh

17 GS01 Nguyễn Đức Toản 06/12/1992
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215220537 03/9/2015

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

MTV ĐT&PT 

VN PTVN

18 GS01 Lê Văn Nhẫn 04/3/1992

KV7, P Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215258434 29/7/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

20 GS01 Lê Thanh Tiến 20/8/1991

 Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215160834 18/7/2006
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XDTH Văn 

Thuận

21 GS01 Phan Văn Quạch 16/02/1986

Diêu Trì, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215078387 07/02/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

CA Bình 

Định

Thạc sỹ QL xây 

dựng 
không cung cấp

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

XD CVH

19 Hà Nhất Anh 24/3/1983

 Nhơn Phong, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211770241 13/01/2017

01/02/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

13 Võ Vinh Hậu 20/12/1992

Phú Phong, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

215212379 20/01/2017

12
Nguyễn Công 

Thành
20/3/1983

Phước Lộc, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211784478
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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

22 GS01 Đỗ Văn Mùi 15/01/1987
Cát Tiến, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
211892180 16/5/2011

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

23 PLKS Nguyễn Đức Dư 20/7/1982

KV2, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211762263 06/6/2016
CA Bình 

Định
Trung cấp Trắc địa PL Khảo sát xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXDTH 

Hoàng Lê

24 GS01 Hồ Thị Thu Hiền 04/02/1993

KV1, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215256247 04/12/2010
CA Bình 

Định

Thạc sỹ kỹ thuật 

môi trường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CP 

KT&CN Đạt Tín

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

28 TK11 Nguyễn Dũng Tuấn 10/12/1979
Q Tân Bình, Tp 

HCM
211655065 13/10/2009

CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty CP TV 

TLTĐ Bình Đinh

29 TK11 Trần Văn Giàu 24/9/1973
43/01 Tăng Bạt Hổ, 

Quy Nhơn
024637474 07/11/2006

CA Tp 

HCM
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty CP TV 

TLTĐ Bình Đinh

30 GS01 Lê Công Vũ 10/4/1990

Bình Thành, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

215101022 05/7/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVTKXD Đức 

Tài

31 TK04 Nguyễn Phúc Đại 19/12/1995
 Cát Nhơn, Phù 

Cát, Tỉnh Bình Định
215371882 15/6/2020

CA Bình 

Định

Kỹ sư điện - điện 

tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

32 QLDA Lê Tuấn Quý 10/01/1983
 Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định
211783082 04/9/2003

CA Bình 

Định
Kỹ sư XD Quản lý dự án II

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

33 PLGS Đặng Viết Thiên 24/8/1995
 TT Vĩnh Thạnh, 

Tỉnh Bình Định
215282700 14/8/2013

CA Bình 

Định
Kỹ sư kỹ thuật điện

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CPXL 

An Nhơn

16/6/2005
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD & PTQĐ 

Phù Cát

27 Huỳnh Ngọc Thanh 17/4/1984
Ngô Mây, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
211862302

25 Đoàn Văn Phố 10/6/1982

02/7 Bạch Đằng, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211733588 10/11/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hưng

23/4/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD & PTQĐ 

Phù Cát

26
Nguyễn Xuân 

Thạch
15/10/1989

Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215129677

3



Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

34 GS01 Huỳnh Tấn Thành 05/6/1981

Nhơn Hưng, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211674503 08/7/2019
CA Bình 

Định

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

35 GS02 Nguyễn Ngọc Dũng 02/5/1980

KV8, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211710999 26/7/2018
CA Bình 

Định
Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

36 GS01 Nguyễn Hữu Hùng 08/10/1988

Phước Hưng, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

215075067 22/7/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

41 GS10 Đỗ Quang Hùng 26/10/1980

KV3, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215527069 08/7/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

Đinh Phát

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVTK&XD Đức 

Tài

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

42 Lê Thế Vĩ 07/10/1984

Phú Phong, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

211846572 16/02/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

39 Nguyễn Việt Dũng 24/6/1979

11A Nguyễn Thị 

Minh Khai, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211697170 30/8/2016
CA Bình 

Định

38 Trần Đức Lãm 07/3/1987

Hoài Xuân Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215040406 03/12/2018

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

37 Lê Bá Đức 29/11/1980

KV6, P Lê Hồng 

Phong, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211653732 26/3/2020

40 Nguyễn Văn Thịnh 11/11/1988

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215125348 15/7/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường
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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

45 TK04 Đỗ Công Thân 23/5/1965

153/8 Nguyễn Thái 

Hoc, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

210985232 27/12/2011
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - công nghiệp

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

Công ty Điện lực 

BĐ

QLDA Quản lý dự án II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

DG01 Định giá xây dựng II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

43 Võ Văn Nhơn 08/8/1982

Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Tỉnh Bình 

Định

211788772 21/02/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Minh Hiếu

44 Nguyễn Hữu Nam 21/11/1964

KV2, PLý Thường 

Kiệt, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211001552 17/5/2018
CA Bình 

Định
Cử nhân kinh tế

Công ty Điện lực 

BĐ

46 Thái Công Đào 20/8/1976
KV4, Kiến An, Hải 

Phòng
31690214 25/12/2007

CA Hải 

Phòng

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - kỹ thuật

Công ty Điện lực 

BĐ

47
Nguyễn Huy 

Chương
25/9/1976

35B Trần Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211521689 22/6/2018
CA Bình 

Định
Thạc sỹ cơ điện

Công ty Điện lực 

BĐ
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